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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026 

Kính gửi: UBND các phường, xã 

Thực hiện Thông báo số 621/TB-VP ngày 13/7/2026 của Văn phòng 

UBND Thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà 

tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu văn hóa - 

xã hội 06 tháng cuối năm 2026; Công văn số 14512/VP-KGVX ngày 18/7/2026 

của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc phối hợp với bệnh viện trên địa 

bàn để tổ chức khám sức khỏe cho Nhân dân, trong đó có nội dung giao “Sở Y tế 

khẩn trương tổng hợp danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện 

thực hiện khám sức khỏe trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn UBND các xã, 

phường căn cứ danh sách, chủ động lựa chọn đơn vị, tổ chức triển khai theo quy 

định”. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị 

như sau: 

1. Về danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện 

khám sức khỏe 

Theo quy định tại Điều 68 và Điều 69 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe phải thực hiện 

thủ tục công bố đủ điều kiện khám sức khỏe. Sau khi hoàn thành thủ tục theo quy 

định, cơ sở đủ điều kiện được Sở Y tế/ Bộ Y tế đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử của đơn vị (https://soyte.hanoi.gov.vn, https://kcb.vn) và đồng thời có văn bản 

phúc đáp cho các đơn vị về việc công bố cơ sở đủ điều kiện.  

Do đó, danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe được cập nhật 

thường xuyên (bổ sung cơ sở mới, rút công bố của các cơ sở  đủ điều kiện). Sở Y 

tế tổng hợp danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe trên địa bàn thành 

phố Hà Nội tại thời điểm ngày 15/7/2026 gồm 153 cơ sở (theo phụ lục kèm theo). 

2. Về việc lựa chọn cơ sở thực hiện khám sức khỏe 

Căn cứ mục 5.1 phần II Kế hoạch số 6243/KH-SYT ngày 25/6/2026 của Sở 

Y tế Hà Nội về Kế hoạch Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít 

nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 đề 

HỎA TỐC 

https://soyte.hanoi.gov.vn/
https://kcb.vn/


 

2 

nghị UBND các phường, xã chủ động lựa chọn cơ sở tham gia khám sức khỏe 

toàn dân có phạm vi hoạt động chuyên môn, năng lực và các điều kiện tổ chức 

phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND Thành phố, 

Sở Tài chính, Sở Y tế.  

3. Về việc cập nhật và liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên Hồ sơ sức 

khỏe điện tử Thành phố 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được UBND các phường, xã lựa chọn 

thực hiện khám sức khỏe cho người dân phải bảo đảm liên thông kết quả khám 

sức khỏe lên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố theo quy định, phục vụ 

công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân. 

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa hoàn thành việc kết nối, liên 

thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử Thành phố, đề nghị khẩn 

trương phối hợp với Sở Y tế để triển khai, hoàn thành trước khi tổ chức khám sức 

khỏe cho người dân. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật, kết nối 

hoặc liên thông dữ liệu, đề nghị liên hệ đồng chí Trần Văn Tĩnh, chuyên viên 

Phòng Quản lý Bảo hiểm y tế và Công nghệ thông tin, Sở Y tế Hà Nội; điện thoại: 

0989.113.444 để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, tiết 

kiệm, hiệu quả và đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Thành phố; (để báo cáo) 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Trạm Y tế các phường, xã; 

- Lưu: VT, NVY(DŨNG).    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Vũ Cao Cương 



 

Phụ lục 

Danh sách cơ sở đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe (tính đến thời điểm ngày 15/7/2026) 

STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

1 Phường Hoàn Kiếm 1. Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức 

  

2 Phường Cửa Nam 2. Bệnh viện Hữu nghị 

VN-Cu Ba 

1. Phòng khám đa khoa 50C 

Hàng Bài trực thuộc TYT 

phường Cửa Nam 

1. Phòng khám đa khoa Minh Tâm trực thuộc 

CTCP đầu tư và phát triển công nghệ cao Y Dược 

Minh Tâm 

2. Phòng khám đa khoa trực thuộc CTCP Bệnh 

viện đa khoa quốc tế Tomec 

3 Phường Đống Đa 3. Bệnh viện đa khoa 

Đống Đa 

4. Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương 

  

4 Phường Kim Liên 5. Bệnh viện Đông Đô 

thuộc CTCP Bệnh viện 

Đông Đô 

6. Bệnh viện Việt Pháp 

Hà Nội 

7. Bệnh viện Bạch Mai 

 3. Phòng khám đa khoa Vinamind trực thuộc 

CTP quốc tế Vinamind 

5 Phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám 

8. Bệnh viện đa khoa 

Hồng Hà 

9. Bệnh viện đa khoa tư 

nhân Tràng An 
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

6 Phường Láng 10. Bệnh viện đa khoa 

Bảo Sơn 2 thuộc Công ty 

TNHH Bệnh viện đa 

khoa Bảo Sơn 

11. Bệnh viện Giao 

Thông vận tải 

 4. Phòng Khám đa khoa Ngọc Khánh 

7 Phường Ô Chợ Dừa 12. Bệnh viện đa khoa tư 

nhân Hà Thành 

 5. Phòng khám đa khoa Bệnh viện Tràng An Chi 

nhánh Công ty TNHH phát triển Công nghệ y 

học 

6. Phòng khám đa khoa Việt Nhật trực thuộc 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt 

Nhật 

8 Phường Giảng Võ   7. Phòng khám đa khoa Vĩnh Hà trực thuộc Công 

ty TNHH PTCN Y học Vĩnh Hà 

9 Phường Ngọc Hà 13. Trung tâm Y tế - Môi 

trường lao động Công 

Thương 

 8. Phòng khám đa khoa Jio Health – Chi nhánh 

Công ty TNHH Jio Health Smart Clinic Hà Nội 

10 Phường Ba Đình 14. Bệnh viện Đa khoa 

Xanh Pôn 

15. Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Ngọc 

16. Bệnh viện đa khoa 

Hoè Nhai 

 

 

 

 

 

9. Phòng khám đa khoa Nhật Bản T-Matsuoka 

trực thuộc CTCP Dịch vụ y tế Việt Nhật-Chi 

nhánh Hà Nội 

10. Phòng khám đa khoa 28B Điện Biên Phủ trực 

thuộc CTCP Y dược Minh Hồng 

11 Phường Phú Thượng    
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

12 Phường Tây Hồ  2. Phòng khám đa khoa 695 

Lạc Long Quân trực thuộc 

TYT phường Tây Hồ 

11. Phòng khám đa khoa Minh Ngọc trực thuộc 

CTCP phát triển kỹ thuật Y học Minh Ngọc 

12. PKĐK Quốc tế Hplus (Hplus International 

Medical Center) 

13. Phòng khám đa khoa Raffles Medical trực 

thuộc Chi nhánh Công ty Sức khỏe trọn đời tại 

thành phố Hà Nội 

14. Phòng khám đa khoa MEDLATEC số 1 - Tây 

Hồ, Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH 

MEDLATEC Việt Nam 

13 Phường Hồng Hà 17. Bệnh viện đa khoa 

Hòe Nhai 

18. Bệnh viện đa khoa 

Medlatec 

 

 

 

 

15. Phòng khám đa khoa Tây Hồ trực thuộc 

CTCP phát triển kỹ thuật y học Thăng Long 

16. Phòng khám đa khoa Medlatec Ba Đình trực 

thuộc Công ty TNHH Công nghệ và xét nghiệm 

Y học 

17. Phòng khám đa khoa MEDLATEC số 8 trực 

thuộc Công ty TNHH MEDLATEC Việt Nam 
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

14 Phường Cầu Giấy  3. Phòng khám đa khoa Cầu 

giấy trực thuộc TYT phường 

Cầu Giấy 

18. Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy - 

Chi nhánh CTCP Bệnh viện đa khoa Tâm Anh 

19. Phòng khám đa khoa Quốc tế Hà Nội - Tokyo 

trực thuộc CTCP Bệnh viện Quốc tế Hà Nội – 

Tokyo 

20. Phòng khám đa khoa trực thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH DYM Medical Center Việt Nam 

tại Hà Nội 

21. Phòng khám đa khoa – Bệnh viện đại học Y 

cơ sở Cầu Giấy 

15 Phường Yên Hoà   22. Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu Cúc trực 

thuộc Chi nhánh CTCP Y khoa Thu Cúc 

23. Phòng khám đa khoa YKAO trực thuộc 

CTCP Bệnh viện đa khoa Việt Anh 

24. Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc 5 trực thuộc 

Chi nhánh công ty TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc 

25. Phòng khám đa khoa Đại học Phenikaa 

Hoàng Ngân - Chi nhánh CTCP Y học Vĩnh 

Thiện 

26. Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thanh Chân 

27. Phòng khám đa khoa Bình An trực thuộc 

CTCP dịch vụ y tế sức khỏe Bình An 

16 Phường Nghĩa Đô 19. Bệnh viện E  28. Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Nga trực 

thuộc CTCP công nghệ y và y tế Việt Nga 
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

17 Phường Tây Mỗ 20. Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế Vinmec Smart 

City thuộc Chi nhánh 

CTCP Bệnh viện đa 

khoa Quốc tế Vinmec 

 29. Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty Cổ 

phần Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội 

18 Phường Từ Liêm 21. Bệnh viện đa khoa Y 

học cổ truyền Hà Nội 

22. Bệnh viện đa khoa 

Hồng Ngọc - Phúc 

Trường Minh 

23. Bệnh viện đa khoa 

quốc tế DOLIFE trực 

thuộc Công ty Cổ phần 

Trung Tín 

24. Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế Times 

 30. Phòng khám đa khoa I-Medicare trực thuộc 

Công ty TNHH International Medicare 

31. Phòng khám đa khoa Mỹ Đình trực thuộc 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Sức khỏe Vàng 

19 Phường Xuân Phương 25. Bệnh viện Đại học 

Phenikaa 

 32. Phòng khám đa khoa GC & Phenikaa trực 

thuộc CTCP GC Phenikaa 

20 Phường Phú Diễn   33. Phòng khám đa khoa Thảo Ngọc trực thuộc 

Công ty TNHH phát triển dịch vụ y tế Hoàng 

Anh 

34. Phòng khám đa khoa 5 sao Hà Nội trực thuộc 

CTCP Sức khỏe và Môi trường Hà Nội 

21 Phường Tây Tựu    
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

22 Phường Thượng Cát    

23 Phường Xuân Đỉnh 26. Bệnh viện Mặt trời 

thuộc Công ty cổ phần 

Phát triển công nghệ 

Việt Nam – Nhật Bản 

 35. Phòng khám đa khoa MIRAI trực thuộc 

CTCP dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Việt Nam 

24 Phường Đông Ngạc 27. Bệnh viện Lão khoa 

Hà Nội 

28. Bệnh viện đa khoa 

Phương Đông 

29. Bệnh viện đa khoa 

Phạm Ngọc Thạch thuộc 

Trường Đại học Y tế 

Công cộng 

4. Phòng khám đa khoa Chèm 

trực thuộc TYT phường 

Đông Ngạc 

 

25 Phường Đại Mỗ    

26 Phường Yên Nghĩa    

27 Xã Bình Minh    

28 Xã Thanh Oai 30. Bệnh viện đa khoa 

Thanh Oai 

 36. Phòng khám đa khoa 198 trực thuộc Công ty 

cổ phần y dược 198 

29 Xã Dân Hòa    

30 Phường Kiến Hưng    

31 Phường Dương Nội 31. Bệnh viện Nhi Hà 

Nội 

  

32 Phường Phú Lương    
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

33 Phường Hà Đông 32. Bệnh viện đa khoa 

16A Hà Đông 

33. Bệnh viện Đa khoa 

Hà Đông 

34. Bệnh viện Y học cổ 

truyền Hà Đông 

5. Phòng khám đa khoa Hà 

Đông trực thuộc Trạm Y tế 

phường Hà Đông 

37. Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty cổ 

phần y dược Hải Nam. 

34 Phường Thanh Xuân 35. Bệnh viện PHCN Hà 

Nội 

36. Bệnh viện Đại học Y 

Dược trực thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

37. Bệnh viện Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

 38. Phòng khám đa khoa Medlatec số 2 trực 

thuộc Công ty TNHH Medlatec Việt Nam 

39. Phòng khám đa khoa trực thuộc CTCP Bệnh 

viện đa khoa SUN Medical Việt Nam 

40. Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc 

35 Phường Phương Liệt 38. Bệnh viện Bưu điện 

39. Bệnh viện Than - 

Khoáng sản 

40. Viện Y học Phòng  -  

quân 

 41. Phòng khám đa khoa SBB Chi nhánh Trường 

Chinh trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ y tế 

SBB 

36 Phường Khương Đình  6. Phòng khám đa khoa trực 

thuộc TYT phường Khương 

Đình 

 

37 Xã Tam Hưng    

38 Xã Chương Dương    

39 Xã Thượng Phúc    
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

40 Xã Thường Tín 41. Bệnh viện đa khoa 

Thường Tín 

  

41 Xã Hồng Vân    

42 Xã Phượng Dực    

43 Xã Chuyên Mỹ    

44 Xã Đại Xuyên    

45 Xã Phú Xuyên 42. Bệnh viện đa khoa 

Phú Xuyên 

  

46 Xã Hòa Phú    

47 Xã Quảng Bị    

48 Xã Trần Phú    

49 Xã Xuân Mai    

50 Phường Chương Mỹ 43. Bệnh viện đa khoa 

Chương Mỹ 

  

51 Xã Phú Nghĩa    
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

52 Phường Hai Bà Trưng 44. Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

45. Bệnh viện Hữu nghị 

7. Phòng khám đa khoa Bà 

Triệu trực thuộc TYT phường 

Hai Bà Trưng 

42. Phòng khám đa khoa DR. BINH 

TELE_CLINIC - Chi nhánh Công ty TNHH giải 

pháp E2E 

43. Phòng khám đa khoa Việt Hàn trực thuộc 

CTCP công nghệ y học Hồng Đức 

44. Phòng khám đa khoa Quốc tế AD trực thuộc 

CTCP thương mại và thẩm mỹ công nghệ cao 

ADC 

45. Phòng khám đa khoa PRIME trực thuộc 

CTCP LIFE-COURSE CARE GROUP 

53 Phường Bạch Mai   46. Phòng khám đa khoa SBB – Chi nhánh CTCP 

dịch vụ y tế SBB tại thành phố Hà Nội 

47. Phòng khám đa khoa VIP12 

54 Phường Tương Mai 46. Bệnh viện đa khoa 

An Việt 

 48. Phòng khám đa khoa MEDIPLUS Tân Mai 

trực thuộc Công ty TNHH MEDICALPLUS Tân 

Mai 

49. Phòng khám Đa khoa YecXanh trực thuộc 

CTCP dịch vụ giáo dục và Y tế Hà Vân 

55 Phường Vĩnh Tuy 47. Bệnh viện Dệt may 

48. Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế Vinmec Times 

City 

  

56 Phường Định Công   50. Phòng khám đa khoa Thu Cúc - Chi nhánh 

CTCP Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc 
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

57 Phường Hoàng Mai   51. Phòng khám đa khoa Indica trực thuộc Công 

ty TNHH Newday 

52. Phòng khám đa khoa trực thuộc CTCP  

Ecohealth Việt Nam 

58 Phường Hoàng Liệt 49. Bệnh viện đa khoa 

Thăng Long 

 53. Phòng khám đa khoa Song Linh trực thuộc 

CTCP dịch vụ Y tế Song Linh 

54. Phòng khám đa khoa trực thuộc Công ty Cổ 

phần Tập đoàn True Hope 

59 Phường Vĩnh Hưng    

60 Phường Lĩnh Nam    

61 Phường Yên Sở   55. Phòng khám đa khoa – Bệnh viện Đại học Y 

cơ sở Hoàng Mai 

62 Xã Đại Thanh    

63 Phường Thanh Liệt    

64 Xã Nam Phù    

65 Xã Ngọc Hồi 50. Bệnh viện đa khoa 

Nông Nghiệp 

  

66 Xã Thanh Trì 51. Bệnh viện đa khoa 

Thanh Trì 
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

67 Phường Bồ Đề 52. Bệnh viện đa khoa 

Tâm Anh 

53. Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Bắc Hà 

54. Trung tâm Y tế Hàng  

8. Phòng khám đa khoa Ngọc 

Lâm trực thuộc TYT phường 

Bồ Đề 

 

68 Phường Việt Hưng 55. Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang 

9. Phòng khám đa khoa 

Trung tâm trực thuộc TYT 

phường Việt Hưng 

 

69 Phường Long Biên    

70 Phường Phúc Lợi    

71 Xã Phù Đổng    

72 Xã Gia Lâm 56. Bệnh viện đa khoa 

Gia Lâm 

  

73 Xã Bát Tràng    

74 Xã Thuận An    

75 Xã Thiên Lộc 57. Bệnh viện Nhiệt đới 

Trung Ương 

10. PKĐK Thiên Lộc trực 

thuộc Trạm Y tế xã Thiên 

Lộc 

56. Phòng khám đa khoa Y Cao trực thuộc Công 

ty TNHH Phát triển công nghệ Vạn Thông 

76 Xã Đông Anh 58. Bệnh viện đa khoa 

Đông Anh 

 57. Phòng khám đa khoa An Bình trực thuộc 

CTCP Y dược Tâm An Bình 

77 Xã Vĩnh Thanh   58. Phòng khám đa khoa MEDIC Đông Anh trực 

thuộc CTCP MEDIC Đông Anh 
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

78 Xã Phúc Thịnh  11. Phòng khám đa khoa 

thuộc Trạm Y tế xã Phúc 

Thịnh 

 

79 Xã Thư Lâm 59. Bệnh viện Bắc 

Thăng Long 

  

80 Xã Sóc Sơn 60. Bệnh viện đa khoa 

Sóc Sơn 

12. Phòng khám đa khoa 

Trung tâm thuộc TYT xã Sóc 

Sơn 

 

81 Xã Nội Bài  13. Phòng khám đa khoa Kim 

Anh trực thuộc TYT xã Nội 

Bài 

59. Phòng khám đa khoa An Bình trực thuộc 

CTCP Y dược Tâm Bình An 

82 Xã Kim Anh    

83 Xã Trung Giã    

84 Xã Đa Phúc    

85 Xã Mê Linh   60. Phòng khám đa khoa MEDLATEC số 9 trực 

thuộc Công ty TNHH MEDLATEC Việt Nam 

61. Phòng khám đa khoa Việt Nhật trực thuộc 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Việt Nhật Mê Linh 

86 Xã Tiến Thắng    

87 Xã Quang Minh   62. Phòng khám đa khoa Giao thông Vĩnh Phúc 

88 Xã Yên Lãng 61. Bệnh viện đa khoa 

Mê Linh 
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

89 Xã An Khánh  14. Phòng khám đa khoa 

Ngãi Cầu trực thuộc Trạm Y 

tế xã An Khánh 

 

90 Xã Dương Hòa    

91 Xã Hoài Đức 62. Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoài Đức 

  

92 Xã Sơn Đồng   63. Phòng khám đa khoa Nguyễn Trọng Thọ 

93 Xã Đan Phượng 63. Bệnh viện đa khoa 

Đan Phượng 

  

94 Xã Liên Minh    

95 Xã Ô Diên    

96 Xã Hát Môn    

97 Xã Phúc Lộc    

98 Xã Phúc Thọ 64. Bệnh viện đa khoa 

Phúc Thọ 

  

99 Xã Đoài Phương    

100 Phường Tùng Thiện    

101 Phường Sơn Tây 65. Bệnh viện đa khoa 

Sơn Tây 

  

102 Xã Minh Châu    

103 Xã Ba Vì    
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

104 Xã Bất Bạt    

105 Xã Cổ Đô    

106 Xã Quảng Oai   64. Phòng khám đa khoa Quảng Tây trực thuộc 

chi nhánh CTCP Quảng Tây 

107 Xã Suối Hai    

108 Xã Vật Lại 66. Bệnh viện Đa khoa 

Ba Vì 

  

109 Xã Yên Bài    

110 Xã Phú Cát  15. Phòng khám đa khoa khu 

vực Hoà Thạch trực thuộc 

Trạm Y tế xã Phú Cát 

 

111 Xã Quốc Oai 67. Bệnh viện đa khoa 

Quốc Oai 

 65. Phòng khám đa khoa 103 Quốc Oai trực 

thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng 

Hiền Thơ 

112 Xã Hưng Đạo    

113 Xã Kiều Phú    

114 Xã Tây Phương    

115 Xã Thạch Thất 68. Bệnh viện đa khoa 

Thạch Thất 

  

116 Xã Hạ Bằng    

117 Xã Hòa Lạc    
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STT 

Địa bàn phường, xã 

có đơn vị đủ điều 

kiện KSK 

Các đơn vị công bố đủ 

điều kiện KSK (công 

lập, tư nhân, bộ ngành) 

(70) 

Phòng khám đa khoa trực 

thuộc Trạm Y tế (15) 
Phòng khám đa khoa tư nhân (68) 

118 Xã Yên Xuân    

119 Xã Hòa Xá    

120 Xã Ứng Hòa    

121 Xã Vân Đình 69. Bệnh viện đa khoa 

Vân Đình 

 66. Phòng khám đa khoa Green Ứng Hòa trực 

thuộc CTCP đầu tư và phát triển Y tế Tây Hà Nội 

67. Phòng khám đa khoa FAVINA Nam Hà Nội 

trực thuộc Công ty Cổ phần Hệ thống Bệnh viện 

Gia đình Việt Nam - FAVINA Hospital 

122 Xã Ứng Thiên    

123 Xã Hương Sơn    

124 Xã Hồng Sơn    

125 Xã Mỹ Đức 70. Bệnh viện đa khoa 

Mỹ Đức 

 68. Phòng khám đa khoa Đại Nghĩa trực thuộc 

CTCP Y Dược Đại Nghĩa 

126 Xã Phúc Sơn    
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